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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2011


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp vụ việc đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý 

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp theo nghề và phụ cấp vụ việc đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý như sau:
        Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này hướng dẫn cụ thể cách tính và cách chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp vụ việc đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp vụ việc quy định tại Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Trung tâm) và các Chi nhánh của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền xếp ngạch và xếp lương theo ngạch Trợ giúp viên pháp lý hoặc ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính.
Điều 3. Mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề
Phương án 1:

Trợ giúp viên pháp lý và Trợ giúp viên pháp lý chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có) kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngạch tương ứng của cơ quan có thẩm quyền.
Phương án 2:
Trợ giúp viên pháp lý và Trợ giúp viên pháp lý chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp vượt khung (nếu có) kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngạch tương ứng của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Trường hợp không được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề 
Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này không được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề trong các trường hợp sau:

a) Bị miễn nhiệm, chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác, nghỉ hưu, thôi việc, được điều động sang cơ quan khác không thuộc Trung tâm hoặc Chi nhánh của Trung tâm;
b) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
c) Thời gian đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

d) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên;

e) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

g) Thời gian bị đình chỉ công tác.

Điều 5. Cách tính và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề
1. Cách tính
Phương án 1:
	Mức tiền phụ cấp 
trách nhiệm theo nghề
	=
	Hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ hiện hưởng cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	x
	Mức lương tối thiểu chung
	x
	25%


PC = [L + PCLĐ + TN] x LTT x 25%

Trong đó:

PC: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề 
L: Hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ hiện hưởng
PCLĐ: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo
TN: % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng 

LTT: Mức lương tối thiểu
Phương án 2:

	Mức tiền phụ cấp 
trách nhiệm theo nghề
	=
	Hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ hiện hưởng cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	x
	Mức lương tối thiểu chung
	x
	25%



PC = [L + TN] x LTT x 25%

Trong đó:

PC: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề 

L: Hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ hiện hưởng

TN: % phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng

LTT: Mức lương tối thiểu

2. Phương thức chi trả 

a) Các đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thuộc biên chế trả lương của Trung tâm (bao gồm biên chế làm việc tại Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm) do Trung tâm chi trả;

b) Phụ cấp trách nhiệm theo nghề được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 6. Phụ cấp thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
1. Cách tính 

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hoà giải, các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp vụ việc bằng 10% mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên.
Cơ sở để tính phụ cấp trả cho Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý là mức bồi dưỡng cho cộng tác viên trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 2.3 mục 2 phần II Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước (Thông tư liên tịch số 81/TTLT).
Khi đề nghị thanh toán phụ cấp vụ việc, Trợ giúp viên pháp lý cần lập hồ sơ thanh toán gồm các giấy tờ tương tự như hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc của cộng tác viên trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 2.4 mục 2 phần II Thông tư liên tịch số 81/TTLT. 
2. Phương thức chi trả  

Phụ cấp thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được chi trả sau khi vụ việc đã hoàn thành và không được dùng để tính đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp vụ việc đối với Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý chính được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên do Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm.  
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Các Trung tâm đã thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp vụ việc cho Trợ giúp viên pháp lý theo Nghị định số 07/2007/NĐ-CP sẽ tiếp tục thực hiện theo Thông tư liên tịch này.
  2. Các đối tượng đã được bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý sau ngày 08 tháng 02 năm 2007 (ngày Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành) và trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực pháp luật mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp vụ việc thì được truy lĩnh kể từ ngày được bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.

3. Những đối tượng được bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý sau ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực pháp luật sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch này kể từ ngày được bổ nhiệm hoặc chuyển xếp vào các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
4. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày .... tháng ... năm 2011.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tư pháp để phối hợp với liên Bộ giải quyết./.
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                  THỨ TRƯỞNG
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Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
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- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ, Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BTP, BNV, BTC);
- Lưu: VT BTP (Cục TGPL), BNV, BTC.
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